
 

DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN NĂM 2025 
(Đính kèm thư yêu cầu báo giá, ngày 08/7/2025 của Công ty TNHH MTV DVCI Quận 4) 

Đề nghị các Công ty, doanh nghiệp báo giá các mặt hàng như sau: 
 

Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

1 
Quần áo CN Vệ 
sinh chung cư 

-​Màu sắc và chất liệu: 
+ Quần thun 4 chiều, màu 
xanh đen 
+ Áo Kate silk, màu kem, 
phối màu xanh đen. 

-​Logo: 01 vị trí trên áo. 
Lưu ý: Quần lưng thun, 02 túi 
chéo, 02 Túi áo rộng và sâu. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Thấm hút mồ hôi 
tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 
mặc, không sờn 
màu, đường may 
đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 
đúng theo yêu 

cầu 

bộ 62 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

2 Quần áo bảo vệ 

Màu sắc và chất liệu 
+ Quần Kaki 65/35, màu xanh 
đen 
+ Áo Vải ford, màu xanh lam 
Logo: thiêu 01 vị trí trên tay 
áo và in trước ngực. 
Lưu ý: Áo có 02 cầu vai. 
Quần kiểu tây, 02 túi chéo, 01 
túi mổ phía sau. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Theo mẫu Thông 
tư: 

08/2016/TT-BCA, 
ngày 16/2/2016 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 167 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

3 Quần áo Bảo trì 
Chung cư 

Màu sắc: Xám phối xanh 
dương - Chất liệu: kaki 65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Áo có túi bút, Quần có 
lưng nhún thun 2 bên, có túi 
hộp. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 47 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ________________________________ 
 

DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4 
_____________________________________ 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2025 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

4 
Quần áo BHLĐ 

XÁM - phối 
màu vàng 

Màu sắc: màu xám số 30 phối 
vàng. 
Chất liệu: kaki 65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Quần có lưng nhún 
thun 2 bên, có túi hộp. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 42 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

5 

Quần áo BHLĐ 
XÁM 

Đội PTCG, Đội 
Sơn nước 

Màu sắc: màu xám số 30. 
Chất liệu: kaki 65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Quần có lưng nhún 
thun 2 bên, có túi hộp. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 66 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

6 
BHLĐ Công 

nhân 
ĐỘI HÀN 

Màu sắc: màu xanh jean.- 
Chất liệu: jean, mềm mát - 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Có túi hộp. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 17 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

7 Quần áo phối 
cam- đội vệ sinh 

Màu sắc: màu xanh dương có 
phối cam số 18. 
Chất liệu: kaki 65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Quần có lưng nhún 
thun 2 bên. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 172 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

8 Áo phản quang 
cam 

Màu sắc: màu cam. 
Chất liệu: Lưới phối kaki cam 
65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 02 đường 
trên áo; 
Túi: 02 túi mổ kéo khóa và 02 
túi hộp. 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
cái/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

cái 190 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

9 
Quần áo phối 

xanh lá- đội cây 
xanh 

Màu sắc: màu xanh dương có 
phối xanh lá số 34. 
Chất liệu: kaki 65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Quần có lưng nhún 
thun 2 bên 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 86 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

10 
Quần áo phối 
xanh dương- 

Đội Thoát nước 

Màu sắc: màu xanh dương có 
phối xanh dương số 8. 
Chất liệu: kaki 65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Quần có lưng nhún 
thun 2 bên 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 42 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

11 Quần áo BHLĐ 
đội Xây dựng 

Màu sắc: màu xanh dương có 
phối xám số 42. 
Chất liệu: kaki 65/35. 
Logo: 02 vị trí. 
Phản quang 3M: 04 đường 
trên áo; 02 đường trên quần. 
Lưu ý: Quần có lưng nhún 
thun 2 bên 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Phản quang 3M 
Thấm hút mồ hôi 

tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 28 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

12 Quần  áo CN Vệ 
sinh CVKH 

Màu sắc và chất liệu: 
+ Quần thun 4 chiều, màu 
xanh đen 
+ Áo: Thun cá sấu 4 chiều, 
màu xanh lam, bo cổ và tay 
màu xanh bích 
Logo: 02 vị trí trên áo. 
Lưu ý: Quần lưng thun, 02 túi 
chéo 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Thấm hút mồ hôi 
tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

bộ 4 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

13 
Áo thun Công 

viên Khánh 
Hội 

Màu sắc và chất liệu: 
+ Áo: Thun mè lạnh, màu 
xanh lá, bo cổ và tay màu 
xanh bích (dương đậm), có túi 
áo trước ngực trái. 

 Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Thấm hút mồ hôi 
tối, mềm mịn, mát, 
không gây ngứa khi 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
bộ/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 

Cái 41 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

Logo: 02 vị trí trên áo (Logo 
riêng từng bộ phận) 

mặc, không sờn 
màu, đường may 

đều, đẹp, chắc chắn 

Trả hàng không 
đúng theo yêu cầu 

14 Caravat 

Thân caravat hình mái chèo, 
củ ấu có cốt nhựa định hình, 
sử dụng khóa kéo có chốt 
hãm. 
Màu sắc: Tím than 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Theo mẫu Thông 
tư: 

08/2016/TT-BCA, 
ngày 16/2/2016 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
cái/bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

cái 88 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

15 Bít tất bảo vệ 

Bít tất dệt kiểu rip 2:1, cồ 
chun, gan bàn chân, gót mũi 
dệt kiểu single Màu sắc: Tím 
than  

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Theo mẫu Thông 
tư: 

08/2016/TT-BCA, 
ngày 16/2/2016 

Đóng gói 
theo size 
và từng 
đôi/bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

đôi 176 
thiết kế và cung 
cấp mẫu chào 

hàng 

16 Khẩu trang y tế 

Được sản xuất theo Tiêu 
chuẩn quốc gia TCVN 
8389-1:2010 được cấu tạo từ 
các lớp vải không dệt có khả 
năng lọc bụi bẩn, vi khuẩn 
(gồm nhiều lớp vải không dệt, 
có nếp gấp; lớp vi lọc; có 
chứa thành phần than hoạt 
tính; thanh nẹp mũi và dây 
đeo). 
Có Giấy chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 

loại 04 lớp màu 
xám: 

lớp vải không 
dệt 

chống thấm 
nước ở 

ngoài cùng, lớp 
vi lọc, lớp than 

hoạt tính và 
lớp hút ẩm 

chống mốc ở 
bên trong. 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

theo Tiêu chuẩn 
quốc 

gia TCVN 
8389-1:2010 

Có Giấy chứng 
nhận chất lượng 

sản phẩm 

50 
cái/hộp 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 
Còn hạn sử dụng 
từ 2 năm trở lên 

hộp 1.600 chào mẫu 

17 Xà phòng 

Làm sạch bụi bẩn, diệt khuẩn 
bám trên quần áo, đồ dùng cá 
nhân. An toàn, không gây kích 
ứng da. Có giấy chứng nhận 
về sản phẩm. Quy cách 
0,6kg/bịch Có giấy chứng 
nhận chất lượng sản phẩm 
12kg/thùng 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Có Giấy chứng 
nhận chất lượng 

sản phẩm 

0,6kg/ 
bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 
Còn hạn sử dụng 
từ 2 năm trở lên 

Thùng 165 1980 kg 

18 Giày BHLĐ 

Giày da hoặc vải đảm bảo ít 
nhất 04 tình năng sau: - Mũi 
chống dập ngón và đế lót 
chống đinh, chống trượt, 
chống dầu. 

 

Nhập 
khẩu 2025 mới 

100% 

Có Giấy chứng 
nhận chất lượng 

sản phẩm 
có CO, CQ 

đóng gói 
theo size 

và 
01 đôi/ 

bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 

đôi 79 chào mẫu 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

Thân giày chống thấm nước. 
Chống tĩnh điện, cách điện, 
Mềm, nhẹ,… 
Cung cấp theo size 
Có chứng nhận chất lượng sản 
phẩm 

đảm bảo chất 
lượng chất lượng 
đảm bảo sử dụng 

ít nhất 1 
năm 

19 Ủng cao su 

Ủng bảo hộ nhựa PVC tổng 
hợp, có độ bền cao. 
Ủng chống nước và chống 
trơn trượt tốt 
Màu sắc: Xanh dương, đế đỏ 
Sản xuất: Việt Nam 
Chiều cao ủng: 29.4 - 32cm 
(tùy size) 
Trọng lượng: 1 - 1.2kg (tùy 
size) 

 

Thùy 
Dương 

- 
Việt 
Nam 

2025 mới 
100% 

Chứng nhận xuất 
xưởng 

đóng gói 
theo size 

và 
01 đôi/ 

bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng chất lượng 
đảm bảo sử dụng 

ít nhất 1 
năm 

đôi 147 chào mẫu 

20 Giày nhựa 
Giày nhựa mềm, dẻo, đi mưa, 
chống trơn trượt 
Cung cấp theo size  

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 
Chứng nhận xuất 

xưởng 

đóng gói 
theo size 

và 
01 đôi/ 

bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng chất lượng 
đảm bảo sử dụng 

ít nhất 1 
năm 

đôi 258 chào mẫu 

21 Giày vải 
Giày vải mềm, nhẹ, chống 
trơn trượt 
Cung cấp theo size  

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 
Chứng nhận xuất 

xưởng 

đóng gói 
theo size 

và 
01 đôi/ 

bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng chất lượng 
đảm bảo sử dụng 

ít nhất 1 
năm 

đôi 435 chào mẫu 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

22 Giày bảo vệ 

Giày da nam: Giày đa nam 
được làm từ da boxcal. Đế 
giày làm bằng cao su đúc định 
hình, mặt đế có hoa văn chống 
trơn trượt, gót giày có lõi 
nhựa tăng độ cứng, độ bền của 
gót giày. Dây buộc bằng sợi 
Polyester dệt kiểu ống có lõi. 
Màu đen Theo mẫu số 12 ban 
hành kèm theo Thông tư: 
08/2016/TT-BCA, ngày 
16/2/2016 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

Theo mẫu số 12 
ban hành kèm theo 

Thông tư:  
08/2016/TT- 
BCA, ngày 
16/2/2016 

đóng gói 
theo size 

và 
01 đôi/ 

bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng chất lượng 
đảm bảo sử dụng 

ít nhất 2 
năm 

đôi 83 chào mẫu 

23 Găng tay cao su 
dùng nước 

Găng tay cao su, chống nước, 
hóa chất tẩy rửa vệ sinh, Bảo 
vệ tay khỏi hóa chất, không 
gây dị ứng khi sử dụng.  

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 
Chứng nhận xuất 

xưởng 

đóng gói 
theo size 

và 
01 đôi/ 

bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

đôi 456 chào mẫu 

24 Găng tay công 
trình (62gr) 

Có khả năng thấm hút mồ hôi, 
có độ bền cao, không mục, 
không xổ lông, gọn, chống 
bụi bẩn, mãnh vụn, độ nóng 
và ma sát cao, chống trượt, 
bốc dỡ hàng hóa, cầm, nắm, 
kéo, xây dựng, bê vác vật 
nặng, làm việc với máy, thiết 
bị,...) 
Cotton chiếm khoảng 65% 
đến 100% (có sợi Poly) 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 
Chứng nhận xuất 

xưởng 
10 

đôi/bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

đôi 3.026 chào mẫu 

25 Găng tay chống 
cắt 

Găng tay bảo hộ lao động 
Jogger Constructo được thiết 
kế dệt sợi cotton phần mu bàn 
tay kết hợp phủ cao su lòng 
bàn tay và các đầu ngón tay. - 
Lớp phủ Latex dày 0,9mm 
được thiết kế bề mặt nhám có 
độ ma sát cao, khả năng 
chống rung, chống cắt, chịu 
dầu tốt, giúp cầm nắm các chi 
tiết bám dầu trơn tốt. 

 

Nhập 
khẩu/ 
Việt 
Nam 

2025 mới 
100% 

Có chứng nhận 
chất lượng sàn 

phẩm 

10 
đôi/bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

đôi 598 chào mẫu 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

Cổ tay dài 7cm, thiết kế ôm 
sát giúp thuận tiện khi sử 
dụng. 
Có chứng nhận chất lượng sàn 
phẩm 

26 
Găng tay vải 
Phủ cao su - 
màu xanh lá 

Găng tay vải 100% coton phủ 
cao su màu xanh lá, chống 
thấm nước, hóa chất, bụi, có 
ma sát cao,…. Dùng trong 
công nghiệp, khuân vác, xây 
dựng, ngành kính, nhà vườn, 
trồng trọt,… 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 
chứng chỉ xuất 

xưởng 
1 đôi/ 
bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

đôi 804 chào mẫu 

27 Găng tay cách 
điện 

Cách điện 400V trở xuống, 
phù hợp sử dụng cho thợ điện 
dân dụng, gia đình... 
Hỗ trợ an toàn khi tiếp xúc 
với thiết bị điện 
Chất liệu thoải mái, ôm sát 
tay, không bó 
VẢI DỆT KIM giúp thoải mái 
thoáng khí- Chất liệu 
Polyester co giãn giúp dễ 
dàng đeo và tháo 
Lòng bàn tay phủ cao su 
nhám tăng ma sát và cầm nắm 
dụng cụ dễ dàng 

 

Nhập 
khẩu/ 
Việt 
Nam 

2025 mới 
100% 

có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất xưởng 
Có chứng nhận 
chất lượng sản 

phẩm 

01 đôi/ 
bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

đôi 51 chào mẫu 

28 Găng tay chống 
hóa chất 

Găng Tay Vải 100% Cotton 
Phủ Cao Su NBR 
(chống hoá chất, dầu, nhớt) 
Trọng lượng: 80 ( + / -2%) 
(gr) 
Cung cấp theo size yêu cầu 

 

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 

chứng chỉ xuất 
xưởng 

Chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 

01 đôi/ 
bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

đôi 12 chào mẫu 

29 

Mặt nạ lọc bụi 
và hơi khí độc 
(3M) kèm phin 

lọc 

Tên: Mặt nạ phòng độc 3M 
6200 
Nhãn hiệu: 3M 
Chất liệu : Chất liệu silicone 
mềm mại, cao cấp và nhựa 
chịu nhiệt 

 

Nhập 
khẩu 2025 mới 

100% 

có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất xưởng 
Có chứng nhận 
chất lượng sản 

phẩm, 

01 bộ/ 
hộp 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

bộ 4 chào mẫu 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

Tiêu chuẩn: EN 140:1998 
Kết hợp với phin lọc 3M seri 
600…, hay 
Phin lọc 3M 2097, tấm lọc 
3M 5N11, 7093 Tính năng: 
Lọc vi khuẩn; khói bụi, khói 
độc, hoá chất độc hại 

sản phẩm có dán 
nhãn chất 

lượng 

Bảo hành 6-12 
tháng 

30 Phin lọc 

Tiêu chuẩn: EN 140:1998 
phin lọc 3M seri 600…, hay 
Phin lọc 3M 2097, tấm lọc 
3M 5N11, 7093 Tính năng: 
Lọc vi khuẩn; khói bụi, khói 
độc, hoá chất độc hại 
Phin lọc lắp được vào mặt nạ 
lọc bụi và hơi khía độc tại 
mục trước 

 Nhập 
khẩu 2025 mới 

100% 

có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất xưởng 
Có chứng nhận 
chất lượng sản 

phẩm, 
sản phẩm có dán 

nhãn chất 
lượng 

01 bộ/ 
hộp 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 
Bảo hành 6-12 

tháng 

bộ 12 chào mẫu 

31 Kính hàn điện 
tử 

Kính hàn điện tử tự động, 
Kính hàn bảo vệ mắt điện tử 
độ nhạy cao 
Kính có dây quai đeo cho phù 
hợp với mọi kích cỡ người thợ 
rất cơ động linh hoạt khi làm 
trên cao; Chống độc hại ánh 
sáng hồ quang, chống được 
các loại tia UV tránh sỉ hàn 
chống bỏng rát da đau mắt. 
Kính hàn có mắt kính tự động 
điều chỉnh thang số lọc sáng. 
Độ tối tiêu chuẩn DIN11 phù 
hợp cho công việc hàn, cắt 
hoặc mài. Độ nhạy của kính 
siêu nhạy 1/25000s tức 
0.00004 giây 

 

Nhập 
khẩu/ 
Việt 
Nam 

2025 mới 
100% 

có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất xưởng 

Có chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 

01 
bộ/hộp 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 
Bảo hành 6-12 

tháng 

bộ 10 chào mẫu 

32 Kính chống bụi Kính rời, chống văng bắn cơ 
học, chống bụi bảo vệ mắt  

Nhập 
khẩu/ 
Việt 
Nam 

2025 mới 
100% 

có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất xưởng 

Có chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 

01 
cái/bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

Cái 86 chào mẫu 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

33 Kính gắn trên 
nón Bh 

Kính và gọng A2 rời, gắn trên 
nón bảo hộ, chống văng bắn 
cơ học bảo vệ mặt  

Nhập 
khẩu/ 
Việt 
Nam 

2025 mới 
100% 

có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất xưởng 

Có chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 

01 
cái/bịch 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 

Cái 5 chào mẫu 

34 Nón BHLĐ 
màu trắng 

Nón BHLĐ màu trắng, có 
khóa vặn, chống vật rơi, có 
giảm chấn, có khả năng chịu 
nhiệt, chịu lực, có khả năng 
cách điện và độ chống va đập 
vượt trội Chất liệu HDPE 
hoặc PE/PP/ ABS. 
Kiểu dáng tối ưu, thiết kế 
trọng lượng nhẹ đạt tiêu chuẩn 
TCVN 6407:1998 
Hệ thống khóa núm vặn hiện 
đại tạo sự dễ dàng và nhanh 
chóng khi sử dụng. 
Bên trong có hệ thống dây 
giúp định vị nón và thoáng khí 
khi dùng, miếng lót màu vàng 
và có miếng hút mồ hôi tạo sự 
thoải mái. 
Có chứng nhận chất lượng sản 
phẩm 
Tiêu chuẩn: TCVN 6407:1998 

 

Nhập 
khẩu 
hoặc 
Việt 
Nam 
chất 

lượng 
cao 

2025 mới 
100% 

Chứng chỉ xuất 
xưởng/ CO/CQ 

Có chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 
đạt Tiêu chuẩn: 

TCVN 
6407:1998 

01 
cái/bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng, 
không có chứng 
nhận chất lượng. 
Chất lượng đảm 
bảo sử dụng từ 2 

năm trở lên 

Cái 1 chào mẫu 

35 Nón BHLĐ 
màu cam 

Nón BHLĐ màu Cam, có 
khóa vặn, chống vật rơi, có 
giảm chấn, có khả năng chịu 
nhiệt, chịu lực, có khả năng 
cách điện và độ chống va đập 
vượt trội Chất liệu HDPE 
hoặc PE/PP/ ABS. 
Kiểu dáng tối ưu, thiết kế 
trọng lượng nhẹ đạt tiêu chuẩn 
TCVN 6407:1998 
Hệ thống khóa núm vặn hiện 
đại tạo sự dễ dàng và nhanh 
chóng khi sử dụng. 

 

Nhập 
khẩu 
hoặc 
Việt 
Nam 
chất 

lượng 
cao 

2025 mới 
100% 

Chứng chỉ xuất 
xưởng/ CO/CQ 

Có chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 
đạt Tiêu chuẩn: 

TCVN 
6407:1998 

01 
cái/bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng, 
không có chứng 
nhận chất lượng. 
Chất lượng đảm 
bảo sử dụng từ 2 

năm trở lên 

Cái 20 chào mẫu 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

Bên trong có hệ thống dây 
giúp định vị nón và thoáng khí 
khi dùng, miếng lót màu vàng 
và có miếng hút mồ hôi tạo sự 
thoải mái. 
Có chứng nhận chất lượng sản 
phẩm 
Tiêu chuẩn: TCVN 6407:1998 

36 
Nón BHLĐ 
màu xanh 

dương 

Nón BHLĐ màu xanh dương, 
có khóa vặn, chống vật rơi, có 
giảm chấn, có khả năng chịu 
nhiệt, chịu lực, 
có khả năng cách điện và độ 
chống va đập vượt trội Chất 
liệu HDPE hoặc PE/ PP/ ABS. 
Kiểu dáng tối ưu, thiết kế 
trọng lượng nhẹ đạt tiêu chuẩn 
TCVN 6407:1998 
Hệ thống khóa núm vặn hiện 
đại tạo sự dễ dàng và nhanh 
chóng khi sử dụng. 
Bên trong có hệ thống dây 
giúp định vị nón và thoáng khí 
khi dùng, miếng lót màu vàng 
và có miếng hút mồ hôi tạo sự 
thoải mái. 
Có chứng nhận chất lượng sản 
phẩm 
Tiêu chuẩn: TCVN 6407:1998 

 

Nhập 
khẩu 
hoặc 
Việt 
Nam 
chất 

lượng 
cao 

2025 mới 
100% 

Chứng chỉ xuất 
xưởng/ CO/CQ 

Có chứng nhận chất 
lượng sản phẩm 
đạt Tiêu chuẩn: 

TCVN 
6407:1998 

01 
cái/bịch 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng, 
không có chứng 
nhận chất lượng. 
Chất lượng đảm 
bảo sử dụng từ 2 

năm trở lên 

Cái 6 chào mẫu 

37 Mũ vải/ nón tai 
bèo 

Mũ vải/ nón tai bèo, vải mềm, 
mát, thấm hút mồ hôi, thêu 
logo trước mũ  

Việt 
Nam 2025 mới 

100% 
Chứng nhận xuất 

xưởng 
10 

cái/bịch 

Điều chỉnh size 
không vừa trong 
vòng 30 ngày kể 
từ ngày bàn giao 
Trả hàng không 

đúng theo yêu cầu 

Cái 397 chào mẫu 

38 Dây đai an toàn 
Dây đai an toàn chống ngã 
cao 2 móc lớn có giảm sốc đạt 
QCVN 23:2014/BLĐTBXH; 

 Nhập 
khẩu/ 2025 mới 

100% 
Có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất xưởng, Có 

01 bộ/ 
hộp 

Bảo hành 12 
tháng bộ 27 chào mẫu 



Stt Tên sản phẩm Mô tả sản phẩm/ Yêu cầu về 
sản phẩm 

Hình ảnh minh 
họa 

Xuất 
xứ 

Năm 
sản 
xuất 

Tình 
trạng 
sản 

phẩm 

Tiêu chuẩn chất 
lượng/ yêu cầu 

Kiểm định 

Yêu cầu 
đóng 
gói 

Yêu cầu đổi trả/ 
bảo hành/ hạn 

dùng 
Đvt 

Số lượng 
yêu cầu 
dự kiến 

Ghi chú/ yêu cầu 
khác kèm theo 

báo giá hay đơn 
hàng 

Có chứng nhận chất lượng 
trên từng sản phẩm. Có Giấy 
chứng nhận thử nghiệm đạt 
yêu cầu để đưa sử dụng cho 
từng sản phẩm đảm bảo còn 
thời hạn ít nhất 06 tháng kể từ 
ngày giao hàng - thử tính năng 
của hệ thống theo tiêu chuẩn 
TCVN 7802- 
6:2008 (ISO 10333-6) 

Việt 
Nam 

chứng nhận chất 
lượng sản phẩm đạt 
QCVN.23:2014/BL

ĐTBXH. 
Có Giấy chứng 

nhận thử nghiệm 
đạt yêu cầu để đưa 
sử dụng cho từng 

sản phẩm đảm bảo 
còn thời hạn ít nhất 
06 tháng kể từ ngày 
giao hàng - thử tính 
năng của hệ thống 

theo tiêu chuẩn 
TCVN 78026:2008 

(ISO 10333-6) 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 
chất lượng đảm 
bảo sử dụng từ 3 

năm trở lên 

39 Quần Yếm lội 
nước 

Chất liệu không thấm nước, 
dầu, mỡ, dung môi... dễ giặt, 
nhẹ, sử dụng nhiều lần. 
Có tính năng bảo vệ thân thể, 
sử dụng trong công việc lội 
nước ở hầm, cống thoát nước. 
Có size (kích cỡ) phù hợp với 
người sử dụng. 

 
Nhập 
khẩu/ 
Việt 
Nam 

2025 mới 
100% 

có CQCQ/ chứng 
chỉ xuất 

xưởng, Có chứng 
nhận chất 
lượng sản 

phẩm 

1 bộ/ 
hộp 

Bảo hành 12 
tháng 

Trả hàng khi 
không đúng theo 
yêu cầu, không 
đảm bảo chất 

lượng 
chất lượng đảm 
bảo sử dụng từ 2 

năm trở lên 

bộ 2 chào mẫu 

 
 


